BÀI TẬP TOÁN 6

ĐỀ 1

Bài 1: 

a/ Thế nào là số nguyên tố? Cho ví dụ 2 số nguyên tố lớn hơn 30 ?

b/ Thế nào là hợp số ? Trong cácsố 0,1,2,3,4,5;6.Số nào là hợp số ?

Bài 2: 

a/  Nêu định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng ?

b/ Áp dụng: Cho đoạn thẳng MN =  6cm. H là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng HN ?

  Bài 3: Tính:
  a/  27.34 + 27.66 – 700                                          b/  52 – 42 + 32 – 22 + 10
Bài 4: (1,0điểm) Tính giá trị của biểu thức:
     H = 55:{121:[ 100 – ( 22 + 67 ) ] } 

Bài 5: Tìm x
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N, biết:
a/  2x +  11 =  15                                                  b/  52x     =  520: 510
Bài 6: 

Học sinh khối 6 củaTrường THCS A khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng hoặc 20 hàng để dự buổi chào cờ đầu tuần đều đủ hàng.Tính số học sinh khối 6? Biết rằngsốhọc sinh khối 6 nằm trong khoảng từ 290 đến 320 họcsinh.

Bài 7: 

Vẽ tia Ax.Lấy hai điểm M và B nằm trên tia Ax sao cho AM= 4 cm, AB = 8cm.

  a) Điểm M có nằm giữa Avà B không? Vìsao?

  b) So sánh MA và MB.

  c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

ĐỀ 2

Bài 1: Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) 21 . 16 + 21 . 59 + 21 . 25
b) 80 – (4 . 52 – 3 . 23)

c) (- 12) + 83 + ( - 48) + 17
Bài 2 : Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (3x – 17). 42 = 43

b) 5x  - 18 =  -3

c) x 
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 12, x
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 25, x
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30   và  0<x<500

Bài 3 : 
Một lớp học có 20 nam và 16 nữ. Có thể chia lớp này nhiều nhất thành mấy tổ sao cho số nam và nữ ở các tổ đều bằng nhau. Lúc đó, ở mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?
Bài 4: 
Cho đoạn thẳng AB = 8cm, trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4cm

a/ Trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vìsao?
b/ So sánh AC và CB

c/ Điểm C cólàtrungđiểmcủađoạnthẳng AB không? Vìsao?

d/ Gọi I làtrungđiểmcủa CB. Tính AI?

BÀI TẬP VĂN 6

1. Học thuộc bài phó từ, so sánh. 
2. Hãy viết bài văn miêu tả ngày tết ở quê em
BÀI TẬP TIẾNG ANH 6

Các em xem nội dung UNIT 8: grammar, vocabulary sau đó làm BT. 
Các em có thể làm thêm BT này trang 10,11,12 SGK. Thank you!

English 6:  Unit 8
SPORTS AND GAMES
A.
GRAMMAR - NGỮ PHÁP

I.
THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (SIMPLE PAST)

1.
THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ "TO BE"

- Độngtừ "to be" ở thìquákhứđơncóhaidạnglà"was" và"were".
1.1.
Khẳngđịnh:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(CHÚ Ý:


S= I/ He/ She/ It (sốít) + was


S = We/ You/ They (sốnhiều) + were
Vídụ:

I was very tired yesterday. (Ngàyhôm qua tôicảmthấyrấtmệt.)

My parents werein NhaTrangon their summer holiday last year.


(Nămngoáibốmẹtôiđinghỉmát ở NhaTrang.)
1.2.
Phủđịnh:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(CHÚ Ý:

· was not = wasn't

· were not = weren't

Vídụ:

My brother wasn't happy last night because of losing money.

(Tối qua anhtraitôikhôngvuivìmấttiền)

We weren't at home yesterday. (Hômqua chúngtôikhông ở nhà.)
1.3.
Câuhỏi:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Vídụ:

Was she tired of hearing her customer's complaint yesterday?

(Côấycóbịmệtvìnghekháchhàngphànnànngàyhôm qua không?)

Yes, she was./ No, she wasn't. (Có, côấycó./Không, côấykhông.)

Were they at work yesterday? (Hômqua họcólàmviệckhông?

Yes, they were./ No, they weren't. (Có, họcó./Không, họkhông.)
2.
CÔNG THỨC THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

2.1.
Khẳngđịnh:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Vídụ:

We went to the gym last Sunday.

(Chủnhậttuầntnrớcchúngtôiđếnphòngtậpthểhình.)

My mum did yoga at new sports centre yesterday.

(Ngàyhômqua mẹtôiđitậpyoga ở mộttrungtâmthểdụcthểthaomới.)
2.2.
Phủđịnh:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Vídụ:


He didn't come to school last week.


(Tuầntrướccậu ta khôngđếntrường.)


We didn't see him at the cinema last night.

(Chúngtôikhôngtrôngthấyanh ta tạirạpchiếuphimtốihôm qua.)

2.3.
Câuhỏi:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Vídụ:


Did you go camping with your class last Sunday?


(Cậucóđicắmtrạicùngvớilớpvàochủnhậttuầntrướckhông?)



Yes, I did./ No, I didn't. (Có, mìnhcó./Không, mìnhkhông.)

Did he miss the train yesterday?


(Cậu ta cólỡchuyếntàungàyhôm qua hay không?)


Yes, he did./ No, he didn't. (Có, cậu ta có./Không, cậu ta không.)
3.
CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

· Dùngđểdiễntảmộthànhđộngđãxảy ra vàkếtthúctrongquákhứ.

Vídụ:



They went to the cinema last night. (Họđãtớirạpchiếuphimtốihôm qua)
→ Ta thấy "tốihôm qua" làmộtmốcthờigiantrongquákhứ. Hànhđộng "tớirạpchiếuphim" đãxảyratốihôm qua vàkếtthúcrồinên ta sửdụngthìquákhứđơn. 


My sister gave me a present three days ago.


(Chịgáitôitặngquàchotôicáchđây 3 ngày.)

→ Ta thấy "cáchđây 3 ngày" làthờigiantrongquákhứvàviệc "tặngquà" đãxảyranên ta sửdụngthìquákhứđơn.


4.
NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

· Trongcâucócáctrạngtừchỉthờigiantrongquákhứ:

· yesterday (hôm qua)

· last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuầntrước/ thángtrước/ nămngoái

· ago: Cáchđây. (two hours ago: cáchđây 2 giờ/ two days ago: cáchđấy 2 ngày...)

· when: khi (trongcâukể)

5.
CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ

5.1.
Ta thêm "-ed" vàosauđộngtừ:

-
Thôngthường ta thêm "ed" vàosauđộngtừ.


Vídụ: watch - watched turn - turned want - wanted

(Chú ý khithêmđuôi "-ed" vàosauđộngtừ.


+
Độngtừtậncùnglà "e" → ta chỉcầncộngthêm "d".


Vídụ: type - typed smile - smiled agree – agreed


+
Độngtừcó MỘT âmtiết, tậncùnglà MỘT phụâm, trướcphụâmlà MỘT nguyênâm → ta nhânđôiphụâmcuốirồithêm "-ed".


Vídụ: stop - stopped shop - shopped tap - tapped

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.2.
Mộtsốđộngtừbất qui tắckhôngthêm "ed".

-
Cómộtsốđộngtừkhisửdụng ở thìquákhứkhôngtheo qui tắcthêm "ed". Nhữngđộngtừnày ta cầnhọcthuộc.


Vídụ: go - went; get - got; see - saw; buy - bought

B.
VOCABULARY - TỪ VỰNG

	Từmới
	Phiênâm
	Nghĩa

	aerobics
	/eəˈroubiks/
	thểdụcnhịpđiệu

	athletics
	/æθˈletɪks/
	điềnkinh

	badminton racquet
	/ˈbædmɪntənˈrækɪt/
	vợtcầulông



	baseball bat
	/ˈbeɪsbɔːlbæt/
	gậybóngchày


	boxing
	/ˈbɒksɪŋ/
	đấmbốc



	boxing glove
	/ˈbɒksɪŋɡlʌv/
	găngtayđấmbốc

	camping
	/ˈkæmpiŋ/
	cắmtrại

	canoeing
	/kəˈnuːɪŋ/
	chèothuyềnca-nô

	cycling
	/ˈsaɪklɪŋ/
	đuaxeđạp

	fishing
	/ˈfɪʃɪŋ/
	câucá

	fishing rod
	/ˈfɪʃɪŋrɒd/
	cầncâucá

	football boots
	ˈfʊtbɔːlbuːt/
	giàyđábóng

	golf
	/ɡɒlf/
	đánhgôn

	golf club
	/ɡɒlfklʌb/
	gậyđánhgôn

	hockey
	/ˈhɒki/
	khúccôncầu

	hockey stick
	/ˈhɒkistɪk/
	gậychơikhúccôncầu

	hockey racing
	/ˈhɒkiˈreɪsɪŋ/
	đuangựa

	ice hockey
	/aɪsˈhɒki/
	khúccôncầutrênsânbanh

	ice skating
	/aɪsˈskeɪtɪŋ/
	trượtbăng

	jogging
	/ˈdʒɒɡɪŋ/
	chạybộ

	judo
	/ˈdʒuːdəʊ/
	võ judo

	karate
	/kəˈrɑːti/
	võ karate

	loser
	/ˈluːzə(r)/
	ngườithuacuộc

	match
	/mætʃ/
	trậnđấu

	motor racing
	/ˈməʊtə(r) ˈreɪsɪŋ/
	đua ô tô

	mountain climbing
	/ˈmaʊntənˈklaɪmɪŋ/
	leonúi

	opponent
	/əˈpəʊnənt/
	đốithủ

	rugby
	/ˈrʌɡbi/
	bóngbầudục

	sailing
	/ˈseɪlɪŋ/
	chèothuyền

	score
	/skɔː(r)/
	tỉsố

	scuba diving
	/ˈskuːbədaɪvɪŋ/
	lặncóbìnhkhí

	skateboarding
	/ˈskeɪtbɔːdɪŋ/
	trượtván

	skiing
	/ˈskiːɪŋ/
	trượttuyết

	spectator
	/spekˈteɪtə(r)/
	khángiả

	swimming
	/ˈswɪmɪŋ/
	bơi

	table tennis
	/ˈteɪbltenɪs/
	bóngbàn

	to draw
	/drɔː/
	hòa

	to lose
	/luːz/
	thua

	to win
	/wɪn/
	thắng

	umpire
	/ˈʌmpaɪə(r)/
	trọngtài

	victory
	/ˈvɪktəri/
	chiếnthắng

	volleyball
	/ˈvɒlibɔːl/
	bóngchuyền

	weightlifting
	/ˈweɪtlɪftɪŋ/
	cửtạ

	windsurfing
	/ˈwɪndsɜːfɪŋ/
	lướtvánbuồm

	winner
	/ˈwɪnə(r)/
	ngườithắngcuộc

	wrestling
	/ˈreslɪŋ/
	mônđấuvật


C.
EXERCISES - BÀI TẬP THỰC HÀNH
PART 1. PHONETICS
I.
Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

1.
A. idea
B. hear
C. fear
D. bear

2.
A. sphere
B. then
C. here
D. series

3.
A. nightmare
B. fare
C. square
D. really

4.
A. pear
B. peer
C. near
D. clear

5.
A. pair
B.air
C. cheer
D. care

II.
Put the words in the box into two groups.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



PART 2. VOCABULARY & GRAMMAR
I.
Find one odd word A, B, C or D.

1.
A. skiing
B. boxing
C. running
D. saying

2.
A. go
B. sports
C. cycle
D. play

3.
A. swimming
B. stadium
C. match
D. gym

4.
A. football
B. chess
C. soccer
D. baseball

5.
A. ball
B. hit
C. score
D. kick

II.
Cycle A, B, C or D for each picture.
1.
We often ...........to keep fit.
[image: image14.jpg]




A. do aerobics

B. play chess

C. go Swimming


D. do morning exercise
2.
...........is my favourite hobby.
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A. Skating

B. Skiing

C. Playing hockey

D. Playing rugby
3.
My mum usually ......... at the sports center.
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A. do yoga

B. does yoga

C. did yoga

D. doing yoga
4.
........ is an outdoor game.
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A. judo

B. karate

C. boxing

D. football
III.
Fill the words or phrases from the box into the correct column.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



IV.
Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets.
1.
Which sports

you (play)

at the weekends?
2.
My brother (buy)

2 tickets for the table tennis match yesterday.
3.
Last weekend I (play)


with my friends and we (have)


a very good time.
4.
Nowadays many girls (like/do)


 aerobics to keep fit.

5.
What time you (arrive)


 at the stadium?
6.
How often he (go/fish)


?
7.


your team (win)

 yesterday?
8.
My sister (play)


 badminton twice a week. He (do)


 it on Saturday and Sunday.
9.
Where 

 you (go)

 on holiday last year?
10.
I (cycle)


 100 kilometers last week.
V.
Choose the correct answer to each of the following.
1.
Basketball is one of the 

 popular games.


A. many
B. more 
C. most
2.
Playing sports helps me get 
.


A. free
B. fitter
C. fittest
3.
My brother usually plays football when he has 

.


A. spare time
B. goodtime
C. times
4.
There are many sports activities 

 school children.


A. to
B. for
C. of
5.
I like skating, but I am not very good 

 going skating.

A. at
B. with
C. of
6.
There are many sports activities 

 school children.


A. to
B. for
C. of
7.
Remember to

 strictly at the swimming pool.


A. take
B. follow
C. do
8.

does your father like? - He likes tennis.


A. What's sport
B. What sport
C. Which sports
9.
My best friend like to watch motor racing because it is very 

.


A. exciting
B. excited
C. boring
10.
Hoa

 three goals for my team and he made it a hat trick.


A. scores
B. scored
C. played
BÀI TẬP VẬT LÍ 6 - LẦN 4 

1. Mặt phẳng nghiêng:

Kiến thức trọng tâm:

- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo hoặc đẩy vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

- Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần phải kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

Caâu 1: Dùng một trong hai tấm ván để đưa vật từ mặt đất lên xe tải, biết tấm ván nọ có chiều dài gấp 1,5 lần tấm ván kia. Hỏi dùng tấm ván nào có lợi về lực hơn?
Gôïi yù:  Mặt phẳng càng nghiêng…….., thì lực cần phải kéo vật trên mặt phẳng đó càng …... Tấm ván nào có chiều dài ……. hơn sẽ nghiêng …… hơn. Vì vậy tấm ván có chiều dài 1,5 lần có lợi về lực hơn.

Caâu 2: Khi làm đường đi ở những vùng đồi núi, người ta không làm những đường thẳng mà thường làm những đường lượn ngoằn ngoèo. Hãy giải thích tại sao người ta làm như vậy?

Gôïi yù: Những đường lượn ngoằn ngoèo thì chiều dài mặt phẳng nghiêng ……………hơn sẽ có độ nghiêng ………hơn và lực kéo trên mặt phẳng đó …………. giúp di chuyển dễ dàng. 

2. Đòn bẩy
· Kieán thöùc troïng taâm:

Mỗi đòn bẩy đều có:

- Điểm tựa O.

- Điểm tác dụng của lực F1 là O1.

- Điểm tác dụng của lực F2 là O2.

Khi OO2 > OO1 thì F2 < F1.

Caâu 1: Hãy kể tên ít nhất 5 dụng cụ dùng trong cuộc sống hàng ngày được chế tạo dựa trên nguyên tắc đòn bẩy?

Trả lời: ………………………………………………………

Caâu 2: Dùng kềm và xà beng nhổ hai cây đinh cấm chặt vào tấm gỗ dụng cụ nào dễ nhổ đinh hơn? vì sao?

Gôïi yù: Dùng ……………. nhổ đinh thì dễ hơn vì có khoảng cách từ điểm tựa đến lực tác dụng ……………..rất nhiều so với khoảng cách từ điểm tựa đến đinh.

Caâu 3: Khi dùng xà beng nhổ một cây đinh, lực tác dụng của tay lại không đủ sức để nhổ đinh. Thử nêu biện pháp để nhổ được đinh khi trong tay có thêm ống nước bằng sắt.

Gôïi yù: Khi dùng xà beng vẫn không nhổ được đinh, ta nối thêm ống sắt vào xà beng. Lúc đó khoảng cách từ điểm điểm tựa đến lực tác dụng …………….. sẽ đủ sức nhổ được đinh.

3. Ròng rọc.

· Kieán thöùc troïng taâm:

- Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

- Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Caâu 1: Khi kéo thùng nước từ dưới giếng lên người ta cần phải dùng ròng rọc cố định hay ròng rọc động vì sao?

Trảlời:……………………………………………………………

……………………………………………………………………   
Caâu 2: Đứng dưới đất để kéo một vật nặng lên cao cần dùng ròng rọc nào vì sao?

Trảlời:……………………………………………………………

……………………………………………………………………   
S + was/ were


Trong đó: S (subject): chủ ngữ





S+ was/were + not


Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm "not" vào sau động từ "to be".








	Were/ Was + S ?


Yes, S + was/ were.


No, S + wasn't/ weren't.


	Câu hỏi ta chỉ cần đảo động từ "to be" lên trước chủ ngữ.








S + V2 / V-ed


Trong đó:


S: Chủ ngữ


V-ed: Động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc)








S + did not + V (nguyên thể)


Trong thì quá khứ đơn câu phủ định ta mượn trợ động từ "did + not" (viết tắt là "didn't"), động từ theo sau ở dạng nguyên thể.)








Did + S + V(nguyên thể)?


Trong thì quá khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ "did" đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng nguyên thế.








NGOẠI LỆ: commit - committed travel - travelled prefer – preferred


-	Động từ tận cùng là "y":


	+	Nếu trước "y" là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm "ed".


	Ví dụ: play - played stay –stayed


-	Nếu trước “y" là phụ âm (còn lại) ta đổi "y" thành "i + ed".


		Ví dụ: study - studied cry - cried








	appear	share	bear	where	dare


	dear	year	chair	square	sphere


		


		








/eə/�
/iə/�
�
�
�
�






	housework	fishing	table tennis	athletics


	soccer	skating	shopping	rugby


	camping	jogging	gymnastics	morning exercise





do�
go�
play�
�
�
�
�
�
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